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CHỈ THỊ 

V  vi c Nâng cao hi u quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và công tác 

tái hoà nhập cộng đồng tr n đ a  àn t nh 

   

 Sau 04 năm triển khai, thực hiện Luật Thi hành án hình sự 2019 (THAHS) 

và N h    nh số 49/2020/N -C  n à  17/4/2020 c a Ch nh ph  qu    nh chi tiết 

thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộn   ồn  (sau đây g i tắt là 

Nghị định số 49/NĐ-CP), c n  tác thi hành án hình sự (THAHS) t i cộn   ồn  

và c n  tác tái hòa nhập cộn   ồn  (THNC )  ối v i n   i ch p hành  on  án 

ph t t  tr n   a  àn t nh      t    c nh n  kết qu  t ch cực,    c các c p, các 

n ành, các   a ph  n  tr n   a  àn t nh quan t m t o  iều kiện cho n   i ch p 

hành án hình sự t i cộn   ồn  (sau     viết   n  à n   i ch p hành án) ( ao g m 

án treo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, cấm đảm nhi m ch c v , cấm hành 

ngh  ho c  àm công vi c nhất định, tước một số quy n công dân, kiểm soát, giáo 

d c người chấp hành án phạt quản chế; quản  ý người được hoãn, tạm đình chỉ 

chấp hành án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có đi u ki n) và n   i 

ch p hành  on  án ph t t  v a c i t o, v a  àm ăn sinh sốn   ể hối c i hoàn 

   n  n a  t i m i tr  n     hội  ình th  n ,    i sự qu n     iám sát,  iáo   c 

c a ch nh qu ền c  s  (c p   , ph  n , th  tr n); kết h p v i sự  iáo   c c a  ia 

 ình và cộn   ồn    n c  n i n   i ch p hành án và n   i ch p hành  on  án 

ph t t  sinh sốn ,    phát hu     c t nh  iáo   c cao,  àm cho n   i ch p hành 

án và n   i ch p hành  on  án ph t t  nhận th      c ch nh sách khoan hồn , 

nh n   o c a nhà n  c mà thật sự hối c i,  àm ăn sinh sốn  hòa nhập cộn   ồn  

 ể tr  về hoàn    n  qua      p phần   m   o an ninh trật tự (ANTT)     a 

ph  n . Tu  nhi n, quá trình thực hiện v n còn một số tồn t i, h n chế nh : Việc 

quán triệt, thực hiện Luật THAHS, N h    nh số 49/2020/N -C  và các văn   n 

quy ph m pháp  uật qu    nh về THAHS còn ch a th  n   u  n; c n  tác tu  n 

tru ền, phổ  iến,  iáo   c pháp  uật       c tăn  c  n  nh n  ch a s u rộn ; 

c n  tác qu n   ,  iám sát,  iáo   c n   i ch p hành án hình sự t i cộn   ồn  

còn h n chế, v n còn c  n   i ch p hành án và n   i ch p hành  on  án ph t t  

tái ph m, vi ph m pháp  uật, vi ph m n h a v  c a n   i ch p hành án; c n  tác 

 iúp  ỡ n   i ch p hành  on  án ph t t  và n   i ch p hành án hình sự t i cộn  

 ồn  hiệu qu  ch a cao, nh t  à việc h c n hề, t o việc  àm, tìm việc  àm  ể h  

ổn   nh cuộc sốn . N u  n nh n c a nh n  tồn t i, h n chế tr n một phần  à  o 

c n  tác   nh   o, ch    o ch a thực sự qu ết  iệt, ch a phát hu  cao  ộ năn   ực 
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c a các n uồn  ực tron  cộn   ồn     hội; kh n   t n   i ch p hành  on  án 

ph t t , n   i ch p hành án t i cộn   ồn  v n c  t  t  n  tự ti, mặc c m v i quá 

khứ  ầm  ỗi c a mình, kh n  ch u sự qu n   ,  iáo   c c a ch nh qu ền   a 

ph  n … 

       Tr  c tình hình tr n,  ể n n  cao hiệu qu  c n  tác THAHS t i cộn   ồn  

và THNC   ối v i n   i ch p hành  on  án ph t t  tr n   a  àn t nh; Ch  t ch 

UBND t nh   u cầu các s ,  an, n ành,  oàn thể, UBND các hu ện, th    , thành 

phố căn cứ chức năn , nhiệm v     c ph n c n  thực hiện tốt một số nội  un  sau: 

         1. Tiếp t c triển khai thực hiện n hi m túc Luật THAHS 2019, N h    nh 

số 49/2020/N -CP, Ch  th  số 33/CT-TT  n à  05/12/2018 c a Th  t  n  Ch nh 

ph  về tăn  c  n  các  iện pháp   o   m tái hòa nhập cộn   ồn   ối v i n   i 

ch p hành  on  án ph t t ,  u ết   nh số 22/2023/  -TT  n à  17/8/2023 c a 

Th  t  n  Ch nh ph  về t n   n   ối v i n   i ch p hành  on  án ph t t , các 

văn   n qu  ph m pháp  uật về thi hành án hình sự  ến cán  ộ, c n  chức, vi n 

chức,  ực    n  vũ tran  và Nhân dân  ể n n  cao nhận thức,   thức trách nhiệm 

tron  việc ch p hành ch nh sách, pháp  uật,  ắn v i thực hiện các nhiệm v  phát 

triển kinh tế -    hội,   o   m an ninh trật tự tr n   a  àn, phát hu  vai trò, trách 

nhiệm n   i  ứn   ầu tron  c n  tác   nh   o, ch    o. T ch cực tu  n tru ền, 

vận  ộn , khu ến kh ch các c  quan, tổ chức, cá nh n t o  iều kiện  iúp  ỡ 

n   i ch p hành  on  án ph t t  t i   a ph  n  h c n hề, tìm việc  àm, ổn   nh 

cuộc sốn , hòa nhập cộn   ồn . 

          2. C n  an t nh tiếp t c ch   ộn  nắm chắc tình hình, k p th i  i i qu ết 

nh n  v n  ề phức t p về ANTT; ch    o qu n    chặt n   i ch p hành án và 

n   i ch p hành  on  án ph t t  tr  về   a ph  n , h n chế th p nh t tái ph m 

tội; ch    o n n  cao hiệu qu  c n  tác qu n l ,  iám sát,  iáo   c n   i ch p 

hành án và qu n    nh n khẩu, hộ khẩu, t m trú, t m vắn ,  u t nhập c nh…Tổ 

chức rà soát   i  ội n ũ cán  ộ  àm c n  tác thi hành án hình sự,  ổ sun   i n chế 

cho các  ộ phận còn thiếu,   m   o về số    n  và n n  cao ch t l  n  cán  ộ; 

tổ chức tập hu n  ồi   ỡn  kiến thức pháp  uật, n hiệp v  cho  ội n ũ cán  ộ 

làm công tác THAHS và THNC  C n  an c p hu ện, c p   .      ựn  kế 

ho ch phối h p v i các s ,  an, n ành c   i n quan th  n   u  n kiểm tra, 

h  n    n  ối v i các c  quan, tổ chức c   i n quan, UBND c p hu ện, UBND 

c p    tron  việc ch p hành pháp  uật về THAHS và THNC . Ch    o, phối h p 

v i các s ,  an, n ành và các c  quan  i n quan t i   a ph  n  tham m u 

H ND, UBND c p t nh, c p hu ện  ố tr  n uồn vốn n  n sách   a ph  n     

thác qua N  n hàn  Ch nh sách    hội  ể cho  ối t  n  th  h  n  ch nh sách 

va  th o  u ết   nh số 22/2023/  -TT  n à  17/8/2023 c a Th  t  n  Ch nh 

ph  về t n   n   ối v i n   i ch p hành  on  án ph t t .  
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             3. Bộ Ch  hu   u n sự t nh ch  trì, phối h p v i các c  quan chức năn  

c   i n quan tổ chức thực hiện và h  n    n, ch    o Ban Ch  hu   u n sự c p 

hu ện thực hiện c  hiệu qu  các  iện pháp   o   m THNC   ối v i n   i ch p 

hành  on  án ph t t  th o ch    o, h  n    n c a Bộ  uốc phòn . Tăn  c  n  

tu  n tru ền, quán triệt, thực hiện n hi m túc Luật THAHS 2019, N h    nh số 

49/2020/N -CP,  u ết   nh số 22/2023/  -TTg. 

 4. S  Th n  tin và Tru ền th n  ch  trì, phối h p v i Ban Tuyên giáo 

T nh    và các c  quan,   n v  c   i n quan ch    o các c  quan  áo ch ,  ài 

 hát thanh và Tru ền hình t nh, các  ài tru ền thanh c  s   ành th i    n  phát 

s n   ể tăn  c  n  tu  n tru ền Luật THAHS 2019, N h    nh số 49/2020/N -CP, 

 u ết   nh số 22/2023/  -TTg và văn   n h  n    n thi hành về THAHS tron  

các tần    p Nh n   n  ể n n  cao nhận thức và   thức ch p hành pháp  uật, chú 

tr n  tu  n tru ền các m  hình, cá nh n ti u  iểu c  cách  àm sán  t o, c  hiệu 

qu  thiết thực  iúp  ỡ n   i ch p hành  on  án ph t t  THNC . 

            5. S  Lao  ộn  - Th  n   inh và    hội ch  trì, phối h p v i các s ,  an, 

n ành  i n quan n hi n cứu, tham m u,  ề  u t UBND t nh  an hành c  chế, 

ch nh sách hu   ộn , khu ến kh ch các tổ chức kinh tế,    hội và các cá nh n 

tham  ia ho t  ộn   ào t o n hề, cho va  vốn, t o việc  àm  ể  iúp  ỡ n   i 

ch p hành  on  án ph t t  ổn   nh cuộc sốn . H  n    n,   n  ốc  hòn  Lao 

 ộn  - Th  n   inh và    hội các hu ện, th    , thành phố, các c  s   iáo   c 

n hề n hiệp  an  ho t  ộn  tr n   a  àn t nh phối h p v i các c  quan chức 

năn      a ph  n  tổ chức  ào t o n hề,  i i thiệu việc  àm cho n   i ch p hành 

 on  án ph t t ; ch   ộn  phối h p v i C n  an t nh, các tr i  iam   n  qu n 

tr n   a  àn t nh tham  ia các ho t  ộn  t  v n,   nh h  n  n hề n hiệp, n n  

cao kh  năn  tìm kiếm việc  àm cho số ph m nh n sắp ch p hành  on  án ph t 

tù; ch    o, h  n    n Trun  t m B o tr     hội tiếp nhận n   i ch p hành  on  

án ph t t  kh n  c  n i n  n  tựa thuộc  ối t  n  chăm s c, nu i   ỡn  t i c  

s    o tr     hội th o  ún  qu    nh hiện hành.  

6. S  Tài ch nh tham m u UBND t nh trình H ND t nh  ố tr  kinh ph  

th o qu    nh c a Luật N  n sách nhà n  c và các văn   n c   i n quan  ể n n  

cao hiệu qu  c n  tác THAHS t i cộn   ồn  và THNC  tr n   a  àn t nh; tham 

m u  ố tr  kinh ph  t  n uồn vốn N  n sách nhà n  c    thác qua N  n hàn  

Ch nh sách    hội  ể cho va   ối v i các  ối t  n     c th  h  n  th o  u ết 

  nh số 22/2023/  -TTg. 

           7.  ề n h  Tòa án nh n   n và Viện Kiểm sát nh n   n t nh, C c Thi hành 

án dân sự t nh tron  ph m vi chức năn , nhiệm v  c a n ành mình  ể ch    o, 

h  n    n việc rút n ắn, mi n,  i m, tron  thi hành án hình sự,   n sự, việc   a 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/quyet-dinh-22-2023-qd-ttg-tin-dung-doi-voi-nguoi-chap-hanh-xong-an-phat-tu-576163.aspx
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án t ch cho n   i ch p hành  on  án ph t t  khi c      iều kiện th o qu    nh 

c a pháp  uật. 

           8. S  T  pháp phối h p v i C n  an t nh trong c n  tác tu  n tru ền, phổ 

 iến,  iáo   c pháp  uật về THAHS và THNC  tr n   a  àn t nh; cập nhật k p 

th i,  ầ     các th n  tin      ch t  pháp và thực hiện việc c p  hiếu      ch t  

pháp  ể  oá án t ch khi khi     iều kiện cho n   i ch p hành  on    n án khi c  

  u cầu. 

          9.  ề n h  N  n hàn  Ch nh sách    hội chi nhánh t nh ch    o, h  n    n 

về hồ s  va  vốn, trình tự th  t c cho va , kỳ h n tr  n , mức tr  n    m   o   n 

 i n, rõ ràn ,    thực hiện; qu n   , hu   ộn  và sử   n  n uồn vốn c  hiệu qu , 

thực hiện cho va   ún   ối t  n  th o qu    nh t i  u ết   nh số 22/2023/  -TTg. 

Phối h p v i các s ,  an, n ành và các c  quan  i n quan  áo cáo c p c  thẩm 

qu ền  ể k p th i  ử    nh n  kh  khăn, v  n  mắc tron  quá trình thực hiện 

cho va  th o qu    nh t i  u ết   nh số 22/2023/  -TTg. 

  10.  ề n h      an Mặt trận Tổ quốc Việt Nam t nh ch   ộn  phối h p 

v i các c p ch nh qu ền tron  việc tu  n tru ền Luật THAHS 2019, N h    nh 

số 49/2020/N -C  và các văn   n pháp  uật khác về THAHS cho cán  ộ, c n  

chức, vi n chức và Nh n   n,  ể n n  cao nhận thức và   thức ch p hành pháp 

 uật.  hối h p v i các c  quan, tổ chức,   n v  c   i n quan thực hiện việc qu n 

l ,  iám sát,  iáo   c,  iúp  ỡ n   i ch p hành  on  án ph t t , n   i ch p hành 

án;      ựn  các m  hình, vận  ộn , khu ến kh ch các tổ chức kinh tế,    hội và 

cá nh n hỗ tr  vốn thành  ập quỹ    hội, quỹ t  thiện th o qu    nh c a pháp  uật 

 ể hỗ tr ,  iúp  ỡ n   i ch p hành  on  án ph t t  va  vốn h c n hề, t o việc 

 àm, ổn   nh cuộc sốn . H  n    n tổ chức thành vi n phối h p thực hiện 

n hi m túc  u ết   nh số 22/2023/  -TT  phát hu  vai trò nòn  cốt tron  c n  

tác tu  n tru ền, phổ  iến  iáo   c pháp  uật, tham  ia qu n   ,  iáo   c,  iúp  ỡ 

n   i ch p hành  on  hình ph t t . 

           11. T nh  oàn, Hội Li n hiệp ph  n  t nh tiếp t c phối h p v i C n  an 

t nh và các c  s   iam  i  ph m nh n tr n   a  àn t nh thực hiện tốt c n  tác 

 iáo   c, c i t o ph m nh n n , ph m nh n nam tron   ộ tuổi thanh ni n và v  

thành ni n,  ộn  vi n,  iúp  ỡ h  t ch cực h c tập, c i t o tốt  ể s m    c tr  về 

v i  ia  ình và    hội THNC ; hu   ộn  các n uồn  ực    hội và ch    o  oàn - 

Hội các c p phối h p v i c p   , ch nh qu ền c p c  s  qu n   ,  iám sát,  iáo 

  c,  iúp  ỡ n   i ch p hành  on  án ph t t , ổn   nh cuộc sốn  THNC .  

            12. UBND các hu ện, th    , thành phố ch    o các c  quan c   i n quan, 

UBND c p    tron  qu n   ,  iám sát,  iáo   c n   i ch p hành án. Tổ chức 

thực hiện các  iện pháp   m   o THNC ; c  ch nh sách ph  h p  ể khu ến 

kh ch c  quan, tổ chức, cá nh n tron  việc t o  iều kiện  ể n   i ch p hành  on  
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án ph t t , h c n hề, tìm việc  àm, ổn   nh cuộc sốn . Ch    o UBND c p   , các 

c  quan,  oàn thể, tổ chức    hội thực hiện c n  tác tiếp nhận,  iám sát  iáo   c, 

 iúp  ỡ n   i ch p hành  on  án ph t t  về c  trú t i   a ph  n . Tổ chức việc 

    n hề,  i i qu ết việc  àm  iúp n   i ch p hành  on  án ph t t  THNC . 

Ch    o các   n v   i n quan h n  năm tham m u, trình c p c  thẩm qu ền ph  

 u ệt,  ố tr  n  n sách   a ph  n     thác qua N  n hàn  ch nh sách    hội  ể 

cho  ối t  n  th  h  n  ch nh sách va  th o  u ết   nh số 22/2023/  -TTg.   

            u cầu Th  tr  n  các s ,  an, n ành,  oàn thể, Ch  t ch UBND các 

hu ện, th    , thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện n hi m túc Ch  

th  nà ;   nh kỳ 6 thán , tr  c n à  (20/6), một năm tr  c n à  (20/12)  áo cáo 

kết qu  thực hiện về UBND t nh (qua C n  an t nh).  iao C n  an t nh ch  trì, 

th o  õi, h  n    n, kiểm tra,   n  ốc việc triển khai thực hiện c a các   n v , 

  a ph  n ; tổn  h p tình hình, kết qu   áo cáo UBND t nh th o qu    nh./. 

Nơi nhận: 

- Bộ C n  an;                                ( ể  áo cáo); 

 TT T nh   , TT H ND t nh;   

- CT,  h  CT UBND t nh ( /c Võ Văn C nh); 

- UBMTT  t nh; 

- Tòa án nh n   n t nh;                                ( ể phối h p t/h) 

- Viện kiểm sát nh n   n t nh; 

- C c thi hành án   n sự t nh; 

- Ngân hàng CSXH CN t nh  ắk Lắk; 

- Các s ,  an, n ành,  oàn thể;                              

- UBND các hu ện, th    , thành phố;          ( ể thực hiện)      

- Các Phòng: TH, HCTC (QC45a, d); 

- TTCN&CTT T t nh; 

- L u: VT, NC (w.10b). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Ngh  
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